
Phụ lục

Đơn vị: Tỷ đồng
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Tổng 900 87,5 812,5 144 13,9 130,1 274 26,9 247,1 234 22,9 211,1 174 16,9 157,1 74 6,9 67,1

1 Mua sắm thiết bị phòng thực hành tin học 290 29,0 261,0 40 4,0 36,0 100 10,0 90,0 80 8,0 72,0 50 5,0 45,0 20 2,0 18,0
Dự kiến 580 

phòng

2
Mua sắm màn hình hiển thị (máy chiếu, ti vi, 

bảng tương tác, ...)
100 10,0 90,0 14 1,4 12,6 29 2,9 26,1 29 2,9 26,1 19 1,9 17,1 9 0,9 8,1

Dự kiến 2.500 

cái

3 Mua sắm phòng thực hành giáo dục STEM 400 40,0 360,0 40 4,0 36,0 120 12,0 108,0 100 10,0 90,0 100 10,0 90,0 40 4,0 36,0
Dự kiến 200 

phòng

4
Xây dựng nền tảng quản trị lớp học số (LMS) và 

phân tích dữ liệu học tập
15 1,5 13,5 15 1,5 13,5

5
Xây dựng công cụ sáng tạo học liệu số cho giáo 

viên
15 1,5 13,5 15 1,5 13,5

6
Xây dựng kho học liệu số dùng chung cho toàn 

hệ thống
15 1,5 13,5 15 1,5 13,5

7
Xây dựng hệ thống thư viện số ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo
20 2 18 20 2 18

8
Xây dựng trợ lý AI cá nhân hóa cho giáo viên và 

học sinh
20 2 18 20 2 18

9 Kinh phí triển khai học bạ số 20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 Tập huấn, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ 

công chức, cán bộ quản lý và nhà giáo
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-UBND ngày      /      /2026   của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

TỔNG HỢP KINH PHÍ KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Tên nhiệm vụ/hoạt độngTT
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